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holomorph :  (nhóm) toàn hình 

  

set-transitive :  bắc cầu hệ 

  

associator :  cái liên hợp 

  

seperant :  cái phân tách 

  

morphism :  cấu xạ 

  

nil-series :  chuỗi không 

  

equicharacteristic :  có đặc trưng như nhau 

  

multilattice :  đa dàn 

  

multilinear :  đa tuyến tính 

  

subalgebra :  đại số con 

  

quantic :  dạng 

  

antichain :  dây chuyền ngược, phản xích 

  

determinant :  định thức 
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antiradical :  đối căn 

  

cokernel :  đối hạch 

  

isomorphy :  đơn cấu 

  

unimodular :  đơn môđula 

  

einartig :  đơn vị, điều 

  

comaximal :  đồng cực đại 

  

congruance :  đồng dư, tương đẳng; (hình học) doàn; sự so sánh, đồng dư thức 

  

pseudovaluation :  giả giá, giả mêtric 

  

commutant :  hoán tập 

  

nilpotent :  luỹ linh 

  

metacyclic :  mêta điều hoà 

  

metacomplete :  mêta xilic 

  

einstufig :  một bậc, một cấp 
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four-group :  nhóm bốn, nhóm Klein 

  

supergroup :  nhóm mẹ 

  

half-module :  nửa môđun đặt trong môđun 

  

hemigroup :  nửa nhóm 

  

half-group :  nửa nhóm đặt trong một nhóm 

  

semi-pure :  nửa thuần tuý 

  

orthocomplement :  phần bù trực giao 

  

isoendomorphism :  phép đẳng tự đồng cấu 

  

monomorphism :  phép đơn cấu, phép đơn ánh 

  

meromorphism :  phép nhân hình 

  

orthomorphism :  phép trực cấu 

  

impremitive :  phi nguyên thuỷ 

  

groupoid :  phỏng nhóm 
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ringoid :  phỏng vành 

  

nil-radical :  rađican không 

  

supercompact :  siêu compact 

  

hyperhomology :  siêu đồng đều 

  

ultrafilter :  siêu lọc 

  

hypermatrix :  siêu ma trận 

  

hyperexponential :  siêu mũ 

  

hypergroup :  siêu nhóm 

  

hypercomplex :  siêu phức 

  

hyper-real :  siêu thực 

  

divector :  song vectơ, 2-vectơ 

  

complexification :  sự phức hoá 

  

homomorphy :  tính đồng cấu 
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subdirect :  trực tiếp dưới 

  

overfield :  trường mẹ 

  

endomorphism :  tự đồng cấu 

  

quasi-group :  tựa nhóm 

  

quasi-ring :  tựa vành, vành không kết hợp 

  

overring :  vành nhẹ 

  

multidifferential :  vi phân đa bội 

  

hemispherric (al) :  (thuộc) bán cầu 

  

stereometric(al) :  (thuộc) hình học không gian 

  

squarable :  cầu phương được 

  

comitant :  comitan 

  

polyconic :  đa cônic 

  

submanifold :  đa tập con 
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multi ector :  đa véctơ 

  

tautochrone :  đẳng thời // đường đẳng thời 

  

acnode :  điểm cô lập (của đường cong) 

  

spinode :  điểm lùi 

  

concirlular :  đồng viên 

  

subgeodesic :  đường thứ trắc địa 

  

pseudovector :  giả vectơ 

  

insphere :  hình cầu nội tiếp 

  

torse :  mặt khả triển 

  

osculating :  mật tiếp 

  

semi-axis :  nửa trục 

  

explement :  phần bù (cho đủ 360 ) 

  

stratifiable :  phân tầng được, phân thớ được 
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perspectivity :  phép phối cảnh 

  

taclocus :  quỹ tích các tiếp điểm (của các đường thuộc một họ nào đó) 

  

hyperareal :  siêu diện tích 

  

tacnode :  tacnôt (điểm tự tiếp xúc của đường cong) 

  

subprojective :  thứ tự xạ ảnh 

  

tacpoint :  tiếp điểm (các đường của một họ) 

  

squarability :  tính cầu phương được 

  

holonomocity :  tính hômônôm 

  

polyline :  nhiều nét, (hình) nhiều đường 

  

hypercylineder :  siêu trụ 

  

recursive :  (ngôn ngữ học) đệ quy 

  

elliptical :  (như) elliptic 

  

idempotent :  (thuộc ma trận) không thay đổi giá trị (sau khi tự nó nhân lên) 
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evolute :  (thuộc) đường pháp bao 

  

epicycloidal :  (thuộc) Epixicloit 

  

heptagonal :  (thuộc) hình bảy cạnh; có bảy cạnh 

  

tetragonal :  (thuộc) hình bốn cạnh, (thuộc) tứ giác 

  

decagonal :  (thuộc) hình mười cạnh; có mười cạnh 

  

heptahedral :  (thuộc) khối bảy mặt; có bảy mặt 

  

tetrahedral :  (thuộc) khối bốn mặt, tứ diện 

  

decahedral :  (thuộc) khối hình mười mặt; có mười mặt 

  

hendecahedral :  (thuộc) khối mười một mặt, có mười một mặt 

  

euclidean :  (thuộc) O-clit 

  

trinomial :  (thuộc) tam thức 

  

parametric :  (thuộc) thông số, (thuộc) tham số, (thuộc) tham biến 

  

subtractive :  (thuộc) tính trừ, (thuộc) phép trừ, để trừ, có dấu trừ 
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vectorial :  (thuộc) vectơ 

  

trilateral :  ba cạnh, tam giác 

  

quintic :  bậc năm 

  

escribed :  bàng tiếp (vòng tròn) 

  

ready reckoner :  bảng tính sẵn 

  

discriminant :  biệt số; biệt chức 

  

lemma :  bổ đề 

  

equidistant :  cách đều 

  

isosceles :  cân (tam giác) 

  

square-root :  căn bậc hai 

  

hypotenuse :  cạnh huyền (của tam giác vuông) 

  

secant :  cắt 

  

fractionise :  chia thành phân số 
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projective :  chiếu, xạ ảnh 

  

infinite series :  chuỗi vô hạn 

  

cuspidal :  có điểm lùi, lùi 

  

pentahedral :  có năm mặt 

  

conormal :  có pháp tuyến chung 

  

developable :  có thể khai triển được 

  

conchoid :  concoit 

  

cosesant :  cosec 

  

cosine :  cosin 

  

cotangent :  cotang 

  

colinear :  cùng đường thẳng; cộng tuyến 

  

mulinomial :  đa thức 

  

prolate :  dài (ra) 
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isoperimetric :  đẳng cấu 

  

isogonal :  đẳng giác 

  

equilateral :  đều (cạnh) 

  

equiangular :  đều góc, đẳng giác 

  

vanishing-point :  điểm biến mất 

  

ideal point :  điểm lý tưởng 

  

inner point :  điểm trong 

  

inflection point :  điểm uốn 

  

postulate :  định đề 

  

theorem :  định lý 

  

absciss :  độ hoành 

  

antilogarithm :  đối loga 

  

coaxal :  đồng trục 
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directrices :  đường chuẩn 

  

diameter :  đường kính 

  

diametral :  đường kính; xuyên tâm 

  

lemniscate :  đường lemniscat 

  

generatrices :  đường sinh 

  

loxodrome :  đường tà hình 

  

apothem :  đường trung đoạn 

  

cissoid :  đường xixôit 

  

ellipse :  Elip 

  

elliptic :  Eliptic 

  

ellipsoid :  Elipxoit 

  

epicycle :  Epixic, ngoại luân 

  

epicycloid :  Epixicloit 
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subequilateral :  gần đều 

  

pseudosphere :  giả mặt cầu 

  

functional analysis :  giải tích hàm 

  

straight angle :  góc bẹt 

  

trihedron :  góc tam diện, tan diện 

  

grade :  Grát 

  

icosahedral :  hai mươi mặt 

  

integrand :  hàm bị tích 

  

corollary :  hệ luận 

  

heptagon :  hình bảy cạnh 

  

parallelogram :  hình bình hành 

  

tetragon :  hình bốn cạnh, tứ giác 

  

enneagon :  hình chín cạnh 
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pyramid :  hình chóp 

  

plane geometry :  hình học phẳng 

  

parallelepiped :  hình hộp 

  

cube :  hình lập phương, hình khối 

  

decagon :  hình mười cạnh 

  

doddecagon :  hình mười hai cánh 

  

dodecagon :  hình mười hai cạnh 

  

hendecagon :  hình mười một cạnh 

  

polygon :  hình nhiều cạnh, đa giác 

  

sector :  hình quạt 

  

hexagon :  hình sáu cạnh 

  

octagon :  hình tám cạnh, hình bát giác 

  

octahedron :  hình tám mặt 
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trapezia :  hình thang 

  

rhomb :  hình thoi 

  

lune :  hình trăng lưỡi liềm, hình trăng 

  

hypocycloid :  hipoxicloit 

  

hyperbola :  Hypecbon 

  

hyperbolic :  hyperbolic 

  

hyperboloid :  hyperboloit 

  

heptahedron :  khối bảy mặt 

  

tetrahedron :  khối bốn mặt, tứ diện 

  

icosahedron :  khối hai mươi mặt 

  

doddecahedron :  khối mười hai mặt 

  

decahedron :  khối mười mặt 

  

hendecahedron :  khối mười một mặt 
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pentahedron :  khối năm mặt 

  

hexahedron :  khối sáu mặt 

  

inequilateral :  không đều 

  

metacenter :  khuynh tâm 

  

prismoid :  lăng trụ cụt 

  

scalene :  lệch 

  

logistics :  Logictic 

  

re-entrant :  lõm vào (góc) 

  

square-matrix :  ma trận vuông 

  

helicoid :  mặt đinh ốc 

  

osculatory :  mật tiếp 

  

denominator :  mẫu số; mẫu thức 

  

extrapolate :  ngoại suy 
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euclid :  nhà toán học O-clit 

  

dihedon :  nhị diện 

  

binominal :  nhị thức 

  

polygonal :  nhiều cạnh, đa giác 

  

polyhedral :  nhiều mặt, đa diện 

  

parabolic :  parabolic ((từ hiếm,nghĩa hiếm) (cũng) parabolical) 

  

paraboloid :  Paraboloit 

  

contravariant :  phản biến 

  

mantissa :  phần định trị (logarit) 

  

fraction :  phân số 

  

quadrature :  phép cầu phương 

  

extrapolation :  phép ngoại suy 

  

inner multiplication :  phép nhân trong 
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pi :  Pi 

  

quadric :  Quađric, bậc hai 

  

radian :  Rađian 

  

hexahedral :  sáu mặt (hình) 

  

hyperspace :  siêu không gian 

  

multiplicand :  số bị nhân 

  

subtrahend :  số bị trừ 

  

cardinality :  số các yếu tố trong một tập hợp 

  

equimultiple :  số đẳng bội 

  

nought :  số không 

  

whole number :  số nguyên 

  

quotient :  số thương 

  

coaxiality :  sự đồng trục; tính đồng trục 
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rooting :  sự khai căn 

  

exponentiation :  sự mũ hoá 

  

summation :  sự tổng; phép tổng 

  

subtraction :  sự trừ 

  

circumscription :  sự vẽ hình ngoại tiếp 

  

octagonal :  tám cạnh, bát giác 

  

trihedral :  tam diện, ba mặt 

  

trigonal :  tam giác 

  

octahedral :  tám mặt 

  

ternary :  tam phân; tam nguyên 

  

trinome :  tam thức 

  

rectilineal :  thẳng 

  

decimal :  thập phân 
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quartic :  thuộc bậc bốn 

  

slide-rule :  thước loga 

  

integral :  tích phân 

  

inner product :  tích trong 

  

asymptotic :  tiệm cận 

  

subtangent :  tiếp ảnh 

  

tangent :  tiếp xúc, tiếp tuyến 

  

addition :  tính cộng; phép cộng; sự cộng lại 

  

integrability :  tính khả tích 

  

indeterminacy :  tính không xác định 

  

rectilinearity :  tính thẳng 

  

tangency :  tính tiếp tuyến 

  

orthogonality :  tính trực giao 
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subtract :  trừ 

  

cylinder :  trụ, hình trụ 

  

orthogonal :  trực giao 

  

x-axis :  trục hoành 

  

axonometry :  trục lượng học 

  

orthocentre :  trực tâm 

  

y-axis :  trục tung 

  

biquadratic :  trùng phương 

  

subtend :  trương (một cung) 

  

vanishing-line :  tuyến biến mất 

  

aliquote :  ước số 

  

subring :  vành con 

  

fluxion :  vi phân 
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scalar :  vô hướng 

  

surd :  vô tỉ 

  

circumcircle :  vòng ngoại tiếp 

  

cycloid :  xycloit 

  

diametrical  :   (như) diametral 

  

coefficient  :   hệ số 

  

convex  :   lồi 

  

foci  :   tiêu điểm 

  

translational :  (kỹ thuật) tịnh tiến 

  

constantly :  hằng số 

  

converge :  hội tụ (tia sáng); đồng quy 

  

zero :  zêrô, số không 

  

kurtosis : độ nhọn 
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punrchase : mua 

  

assets : tài sản; tiền có 

  

maturite : thời gian trả (theo phiếu nhận tiền) 

  

tracde : thương mại 

  

instament : trả tiền ngay, sản xuấ kịp thời 

  

adjacent angles :  góc kề 

  

alternate angle :  góc sole 

  

antisymmetric :  phản đối xứng 

  

antisymmetry :  sự phản đối xứng 
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